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Chủ đề: Động vật sống dưới nước- Lồng ghép an toàn giao thông 

 

Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

Xem tranh các loại thực 

phẩm, trò chuyện cùng 

trẻ về việc cần ăn đầy 

đủ chất để có nhiều sức 

khỏe: Thịt, cá, rau và 

uống sữa. 

Xem tranh về các con 

vật dưới nước và trò 

chuyện cùng trẻ về 

việc chăm sóc, bảo vệ 

các con vật: Cá, tôm 

cua. 

Trò chuyện với trẻ về 

tín hiệu của đèn giao 

thông và giúp trẻ nhận 

biết được tín hiệu đèn 

giao thông. 

 

Trẻ nói điều trẻ thích, 

không thích. 

 

Xem hình video và 

trò chuyện giáo dục 

trẻ em biết giữ vệ 

sinh nơi công 

cộng. https://youtu.be

/1i6QZTBqZ7Y?si=_

HpRgwyfM27q32PY 

Giờ 

học 

Tìm hiểu về con cá, 

con cua, con tôm 

Dạy đọc bài thơ: 

“Rong và cá” 

Dạy hát: “Sắp đến tết 

rồi” 

Nhận biết và phòng 

tránh những vật 

dụng gây nguy hiểm 

Gia đình mình có 

khách 

  Bé dán con cá Tung, bắt bóng với cô 

(3 lần liên tiếp) 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- Quan sát: 

+ Xem video con cá đang bơi. 

+ Xem hình ảnh một số động vật dưới nước: cá heo, mực, tôm. 

+ Xem video con cá heo đang làm xiếc dưới nước. 

+ Xem video hành trình của loài rùa. 

- TCVĐ:  

+ TCVĐ cũ: Cáo và gà con. Cho trẻ nói lại cách chơi luật chơi. 

+ TCVĐ mới: Bật qua suối. 

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội có số lượng bằng nhau, khi có hiệu lệnh “Nhảy qua suối” thì 2 bạn đứng đầu hàng bật 

https://youtu.be/1i6QZTBqZ7Y?si=_HpRgwyfM27q32PY
https://youtu.be/1i6QZTBqZ7Y?si=_HpRgwyfM27q32PY
https://youtu.be/1i6QZTBqZ7Y?si=_HpRgwyfM27q32PY


qua suối để lấy bóng và chạy về hàng bỏ vào rổ và đập tay vào bạn kế tiếp.  

- Luật chơi: Khi bật qua suối bạn nào chạm chân vào vạch mức hoặc làm rơi bóng sẽ làm lại từ đầu. 

- Chơi tự do: Củng cố vận động "Tung, bắt bóng với cô (3 lần liên tiếp)". Chơi thổi bóng, lăn bóng vào rỗ, ném bóng, bịt 

mắt đập heo, cầu tuột, câu cá, nhặt lá, hột, hạt, nước, cát, trò chơi liên hoàn (Đi trong đường hẹp, đi trên dây,...). 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc tạo hình: Giấy A4, giấy màu, bút màu, hồ dán, màu nước, đậu bắp, khế, hoa khô, lá khô,... => Cho trẻ tiếp tục thực 

hiện sản phẩm chưa thực hiện xong. 

- Góc xây dựng: Gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh, bảng tên (Sở thú, công viên, bể cá,...). 

- Góc học tập: Que tính, bộ đồ chơi về đúng nhà, bộ xếp hình, bài tập hình vuông - hình chữ nhật, bài tập xếp xen kẽ, bài 

tập so sánh 2 đối tượng về kích thước cao hơn/ thấp hơn, bài tập số lượng 4. 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, tranh minh họa, sách 3D câu chuyện "Chú thỏ tinh khôn, Câu chuyện trong rừng", tranh 

rời thơ "Đi nắng, Đàn gà con, Rong và cá". 

- Góc thư giãn: Truyện, thú bông. 

- Góc âm nhạc: Nhạc, mũ, trống, hoa tay, phách tre...-> Nhạc bài hát: "Lý cây xanh, Bắc kim thang, Chiếc khăn tay, Hoa 

bé ngoan, Con chim vành khuyên, Mèo con ra bờ sông, Con chim non, Sắp đến tết rồi". 

- Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn (Chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,… ); Đồ chơi bác sĩ: thuốc, tiền, sổ khám bệnh, dụng cụ 

bác sĩ,... 

- Góc khám phá: Ly nhựa, nước, thau, lá cây, que gỗ, sỏi, bóng, khăn lau, bảng kết quả,.. 

- Góc vận động:  Ném vòng cổ chai, bowling, bóng, vạch mức, câu cá, dây thừng,... 

Ăn - Tiếp tục rèn trẻ cách xúc cơm không rơi vãi cơm ra ngoài vét cơm sạch không để còn lại cơm trong tô khi cất tô. 

- Giáo dục trẻ không cười đùa khi ăn, uống hoặc ăn các loại quả có hạt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 

Ngủ - Trẻ ngủ ngay ngắn không cười giỡn khi ngủ, quan sát trẻ khi ngủ giáo dục trẻ không ngậm thức ăn khi ngủ rất nguy hiểm. 

- Hướng dẫn trẻ cách chồng giường sau khi ngủ dậy không chồng cao. 

Vệ 

sinh 

- Tiếp tục rèn trẻ cách lau mặt đúng cách. 

- Cô hướng dẫn trẻ cách cài cởi cúc. 

- Bé tập đánh răng. 

Sinh 

hoạt 

chiều 

 - Xem tranh (Con 

hươu, con voi, con cá, 

con tôm, con cua,...) và 

phân loại động vật 

- Đọc lại bài thơ: 

"Rong và cá". 

- Trò chuyện với trẻ về 

việc sử dụng tiết kiệm 

- Xem video về các 

tình huống nguy hiểm 

và gọi người giúp đỡ: 

té, chảy máu,...Trẻ biết 

- Xem tranh những vật 

dụng (Ổ điện, dao, 

kéo, bàn ủi, bếp đang 

đun, phích nước 

- Giới thiệu bộ phim 

hoạt hình vui giao 

thông cho trẻ xem  

(Tập 6 "Kiên nhẫn 



thành 2 nhóm động vật 

sống trong rừng, động 

vật sống dưới nước. 

- Dạy trẻ hiểu những từ 

khái quát gần gũi 

(Quần áo, đồ chơi, con 

vật, đồ gỗ,...). 

nước. 

- Trẻ học ngoại khoá 

môn vẽ. 
 

dùng lời nói để nói 

những câu đơn (Cô ơi 

con bị té, Câu mở 

rộng: Cô ơi con chạy 

con vấp ngã nên té...). 

- Đặt tên sản phẩm của 

mình và nhận xét sản 

phẩm của mình và của 

bạn. 

- Hát lại bài hát: "Sắp 

đến tết rồi. 

nóng…) để biết cách 

phòng tránh những vật 

dụng có thể gây nguy 

hiểm đến tính mạng. 

- Thực hiện bài tập 

trong sách tạo hình. 

- Trẻ học ngoại khoá 

môn vẽ. 

 

khi tắt 

đường). https://drive.

google.com/drive/fold

ers/1EE2sLMqwLv98

BRGSZxRkcMmxM_

9zSRc8?fbclid=IwAR

0bp4Qr0PvR1QZ9kU

9-

SKVZtsv6sXn_HDfa

zs9JFBmSS0d7weft0

4iBi8M 

- Thực hiện bài tập 

trong sách khám phá 

khoa học. 

- Khen thưởng cuối 

tuần. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M
https://drive.google.com/drive/folders/1EE2sLMqwLv98BRGSZxRkcMmxM_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZtsv6sXn_HDfazs9JFBmSS0d7weft04iBi8M

